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SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN

 BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH”
SƠ YẾU LÝ LỊCH

· Họ và tên: Nguyễn Thị ThanhVân

· Ngày sinh: 08/12/1983

· Chức vụ: Giáo viên

· Năm vào ngành: 2006

· Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Hồng

· Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

· Hệ đào tạo: Tại chức

Phần I

 ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Cơ sở lý luận

Toán học là một môn khoa học chiếm vị trí quan trọng trong nhà trường, trong thực tế cuộc sống. Toán học là một môn học đầy thú vị, hấp dẫn, song cũng là một môn học khó đối với học sinh nói chung và học sinh cấp THCS  nói riêng.

Giải toán là một trong những vấn đề trung tâm của việc học toán cũng như dạy toán. Bởi lẽ, việc giải toán là một việc mà cả người học lẫn người dạy thường xuyên phải làm, đặc biệt là đối với học sinh thì việc giải toán là hình thức chủ yếu của việc học toán.

Giải toán là một hình thức vận dụng những kiến thức đã biết vào các vấn đề cụ thể, vào thực tế, vào các vấn đề mới. Trong quá trình giải toán, người giải đã hồi tưởng hay nhớ lại, huy động và tổ chức những kiến thức toán học đã biết, lựa chọn và kết hợp những kiến thức khác nhau để vận dụng. Nhưng học sinh THCS đang trong quá trình phát triển nhân cách, nhận thức còn chưa sâu sắc, suy luận thiếu logic, thích những vấn đề đơn giản, dễ hiểu chứ không thích tìm tòi, rắc rối. Chính vì vây, việc rèn luyện cho học sinh có kỹ năng trình bày lời giải một bài toán khoa học, ngắn gọn, chặt chẽ, chính xác là một việc làm không thể thiếu, đặc biệt là những dạng toán có suy luận nhiều. 

Hơn nữa, việc tìm ra lời giải của một bài toán khó gây nên sự hào hứng, phấn chấn… điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc vun đắp lòng say mê học toán cho học sinh. Ngoài ra, giải toán còn rèn luyện nhiều đức tính tốt như: tính cần cù, tính kỷ luật, tính sáng tạo, tính kiên nhẫn…Đó là những đức tính rất cần thiết để các em  hòa nhập với cuộc sống. 

2. Cơ sở thực tiễn

   
Trong chương trình đại số lớp 8, lớp 9 dạng toán: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” là dạng toán tương đối  khó đối với học sinh. Đặc trưng của dạng toán này là đề bài cho dưới dạng lời văn và có sự đan xen của nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ toán học, vật lý, hoá học.

         Mặt khác, loại toán này các bài toán đều có nội dung gắn liền với thực tế. Chính vì  thế mà việc chọn ẩn thường là những số liệu có liên quan đến thực tế. Do đó khi giải học sinh thường mắc sai lầm là thoát ly với thực tế dẫn đến quên điều kiện của ẩn, hoặc không so sánh đối chiếu kết quả với điều kiện của ẩn. Hoặc học sinh không khai thác hết các  mối liên hệ dàng  buộc của thực tế. Mặt khác kĩ năng phân tích, tổng hợp của học sinh trong quá trình giải bài  tập còn yếu. Với những lý do đó mà học sinh rất sợ và ngại làm loại toán này. Ngoài ra, cũng có thể do trong quá trình giảng dạy giáo viên mới chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức theo tinh thần của sách giáo khoa mà chưa chú ý phân loại các  dạng toán, chưa khái quát được cách  giải cho mỗi dạng. Vì vậy nhiệm vụ của  người thầy không phải là giải bài tập cho học sinh mà vấn đề đặt ra là người thầy phải dạy học sinh cách suy nghĩ để tìm lời giải và giải bài tập .

    Với lý do đó, tôi xin trình bày đề tài “Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”.  

II.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
      
 Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích giúp giáo viên nắm rõ phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình; có thêm kinh nghiệm trong việc dạy học sinh giải các dạng toán thực tế. 

     
Từ đó, giáo viên có thể giúp học sinh nhận dạng được các loại toán của dạng bài “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”,  nắm được phương pháp, kĩ năng giải và trình bày tốt lời giải đối với từng loại toán. Từ đó kích thích học sinh hứng thú, tích cực học tập, ham học toán và yêu thích môn toán. 

III.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để nghiên cứu đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp cơ bản sau:

1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Tôi tiến hành dạy thử nghiệm đối với học sinh lớp 9B, 9C – Trường THCS Liên Hồng.

3. Phương pháp đánh giá: Kết thúc chuyên đề đối với các lớp 9B, 9C, tôi có tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức và kĩ năng giải toán của các em.

IV.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 9B, 9C trường THCS Liên Hồng – Đan Phượng – Hà Nội.

2. Phạm vi nghiên cứu:   Dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở môn Đại số lớp 8 và lớp 9.

3. Thời  gian nghiên cứu: từ  tháng 02 năm 2011 đến hết tháng 3 năm 2012.
Phần II
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
1. Đặc điểm dạng bài “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”.

 Dạng toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình” là bài toán có lời văn. Nội dung của bài toán đề cập đến những vấn đề xung quanh đời sống sinh hoạt, lao động và học tập mà ta gọi các bài toán đó là các bài toán thực tế. Với loại toán này, điều quan trọng nhất là nắm được cách chuyển đổi từ bài toán bằng lời thành phương trình (hệ phương trình) tương ứng. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải nắm vững “ngôn ngữ đại số”, thứ ngôn ngữ không dùng đến lời mà chỉ dùng đến các kí hiệu toán học. Sau đó phải biết “phiên dịch” từ “ngôn ngữ thông thường” sang “ngôn ngữ đại số”, tức là cần biểu thị các đại lượng trong bài toán theo ẩn và các số đã biết rồi thiết lập phương trình diễn đạt sự tương quan giữa các đại lượng trong bài toán. 
2. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Bước 1 : Lập phương trình (hệ phương trình):

 
- Chọn ẩn số và đặt điều kịên thích hợp cho ẩn số ;

-  Biểu diễn  các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

 
- Lập phương trình (hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2 : Giải phương trình (hệ phương trình) .

Bước 3 : Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình ( hệ phương trình), nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU

Qua quá trình công tác, giảng dạy dạng toán này, tôi nhận thấy:

1.  Đối với HS:

 - Ở Bước 1: Trong các bước trên thì bước 1 là quan trọng nhất vì có lập được  phương trình, hệ phương trình phù hợp với đề bài thì mới có được kết quả của bài toán. Đây chính là khâu khó nhất đối với học sinh, những khó khăn thường gặp trong bước này:

+ Không hiểu được ngôn ngữ của bài toán.

+ Không biết tóm tắt bài toán để đưa bài toán từ nội dung thực tế về ngôn ngữ đại số. Không xác định được đại lượng nào phải tìm, đại lượng nào đã cho.

 
+ Không biết cách chọn ẩn, không biết đặt điều kiện của ẩn hoặc đặt điều kiện không chính xác do chưa đọc kỹ đề bài hoặc không liên hệ với thực tế.

+ Không biết biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Không nắm được mối quan hệ giữa các đại lượng.

   
Những lí do trên dẫn đến học sinh không thể lập được phương trình, hệ phương trình.

-  Ở bước 2: 
+ Một số học sinh không giải được phương trình mà lí do cơ bản là học sinh chưa phân dạng được phương trình, hệ phương trình để áp dụng cách giải tương ứng,  hoặc học sinh không biết cách giải phương trình do lười học, hổng kiến thức.
+ Một số học sinh không giải theo hướng đơn giản mà chọn cách làm phức tạp biến đổi phương trình .

- Ở bước 3: Học sinh thường gặp thiếu sót trong các trường hợp sau:

 
+ Không chú trọng khâu kiểm tra các nghiệm tìm được có thỏa mãn với điều kiện của ẩn hay không.

+ Không biết trả lời: Chọn câu trả lời, trả lời không đúng với yêu cầu của bài toán.

2.  Một số vấn đề giáo viên chưa quan tâm khi hướng dẫn học sinh tìm lời giải với dạng toán này:

- Một số giáo viên chưa hướng dẫn học sinh phân tích đề bài; không định hướng cho học sinh cách chọn ẩn. 
- Không chú ý phân loại toán kèm theo cách giải.

- Không định hướng để học sinh khai thác bài toán.

3. Thông kê ban đầu đối với học sinh khi chưa tiến hành triển khai chuyên đề dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình như sau:

	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	9B
	27
	1
	3,7
	2
	7,4
	4
	14,8
	15
	55,5
	5
	18,5

	9C
	29
	2
	6,9
	3
	10,3
	5
	17,2
	13
	44,8
	6
	22,2

	Hai lớp
	56
	3
	5,4
	5
	8,9
	9
	16,1
	28
	50
	11
	19,6


Qua điều tra thử nghiệm với học sinh đang học lớp 9 tôi thấy số học sinh có thể thực hiện đầy đủ, chính xác các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở cả hai lớp chỉ có 3 em đạt 5,4%. Số còn lại thì không biết cách giải hoặc giải không hoàn chỉnh, lập luận còn lúng túng, không logic.
Trước thực trạng đó đòi hỏi phải có giải pháp trong phương pháp dạy và học dạng toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”sao cho phù hợp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để học sinh làm tốt dạng toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”, tôi hướng dẫn học sinh dựa trên các bước sau:
1. Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán
     
Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình học sinh cần phải đặt ra câu hỏi : “Bài toán cho cái gì ? ” , “Cần cái gì ? ” ,  “Mối liên quan giữa cái đã cho và cái phải tìm như thế nào”. Mô tả bằng hình vẽ nếu cần, chuyển đổi đơn vị nếu cần.  Nếu học sinh cứ đọc đề bài một cách tràn lan, không có điểm nhấn về các đơn vị kiến thức thì dễ dẫn việc lựa chọn lời giải sai.

      
 Dạng toán “ giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” là bài toán rất khó với học sinh,  đặc biệt học sinh trung bình, yếu. Giáo viên cần hướng dẫn cho các em cách tìm hiểu, tóm tắt bài toán nhằm nêu bật các biểu thức toán học mà trên cơ sở đó học sinh có thể lập được phương trình, hệ phương trình.
     

Ví dụ : “Hai số hơn kém nhau là 12 đơn vị, nếu chia số nhỏ cho 7, chia số lớn cho 5 thì được thương thứ 1 kém thương thứ 2 là 4 đv. Tìm 2 số đó.”
      Ta có thể hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán như sau:
? Thế nào là 2 số hơn kém nhau 12 đơn vị.
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sonho

 Chuyển thành phép toán: Số lớn – số nhỏ = 12
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solon

? Chia số nhỏ cho 7 ta có thương là gì:                        thương 1
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sonho

? Chia số lớn cho 5 ta có thương là gì:                         thương 2
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so sánh 2 thương này chuyển thành phép toán             -               = 4

 Từ đó giáo viên hướng dẫn học sinh chọn ẩn, lập phương trình, hệ phương trình dễ dàng.

Dù là mất thời gian thì giáo viên cũng nên làm kĩ bước phân tích rèn cho học sinh thói quen phân tích, qua nhiều bài các em cảm thấy hiểu bài, tự tin hơn, và có sự say mê hơn.

2. Bước 2: Xây dựng chương trình giải
         Sau khi tìm hiểu kĩ bài toán cần phải biết huy động kiến thức cần thiết phục vụ cho việc giải toán. 

Học sinh có thể trả lời một số câu hỏi sau:


? Bài toán này thuộc loại nào? Đã gặp bài toán này lần nào chưa? Khi giải dạng này cần lưu ý điều gì?

? Các đại lượng trong bài toán có mối liên hệ gì với nhau?


 Nên giải bài toán theo cách nào: lập phương trình hay hệ phương trình?


Học sinh cũng có thể phân tích bài toán thành những bài toán nhỏ đơn giản hơn. Sau đó kết nối những bài toán đó lại để tìm ra hướng giải cho bài toán của mình.


Học sinh có thể dùng phương pháp lập bảng biểu diễn sự tương quan giữa các đại lượng, nhất là các bài toán có nhiều đại lượng với quan hệ phức tạp, chẳng hạn như loại toán chuyển động, toán năng suất,… Tuy nhiên, giáo viên cần lưu ý học sinh tránh lạm dụng phương pháp lập bảng. Đối với các bài toán đơn giản, việc lập bảng sẽ làm cho lời giải thêm nặng nề, không cần thiết.

Giáo viên cần uốn nắn cho học sinh cách thức lập bảng như nên chọn dòng, cột như thế nào để việc biểu diễn các đại lượng dễ dàng.

3. Bước 3: Thực hiện chương trình  giải (Trình bày lời giải)
     
 Từ chương trình vừa xây dựng giáo viên phải hướng dẫn cho các em cách trình bày lời giải. Trình bày vấn đề nào trước, sau, dẫn dắt như thế nào, lập luận ra sao. Giáo viên làm mẫu một số ý, bài với lời giải chuẩn mực ngắn gọn đủ ý, lập luận chặt chẽ, chính xác.

         Có nhiều em học sinh tìm ra lời giải rất nhanh. Nhưng kĩ năng trình bày hạn chế do vậy thi cử, kiểm tra điểm sẽ không cao. Còn có học sinh trung bình, yếu thì khâu này càng khó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Do vậy tôi rất chú ý đến việc trình bày lời giải. 

3.1.Dạng  toán “giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”. Ta có thể hướng dẫn học sinh về các kĩ năng:

  1. Về kĩ năng chọn ẩn
- Nếu chọn cách gọi trực tiếp: Bài toán hỏi gì em gọi cái gì đó là ẩn ( thêm đơn vị, điều kiện )        bắt đầu là từ “gọi” x là ……….   (đv)? (đk ) ?

- Nếu chọn ẩn gián tiếp: Lựa chọn ẩn nào và làm như thế nào ?

 2. Kĩ năng đặt điều kiện cho ẩn

- Nếu ẩn x biểu thị một chữ số thì điều kiện là x nguyên và 
[image: image3.wmf]0x9
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- Nếu ẩn x biểu thị số sản phẩm, số người, số con, …thì điều kiện là x nguyên dương.

- Nếu ẩn x biểu thị vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển động thì điều kiện là x >0

…

  3. Kĩ năng biểu thị số liệu qua ẩn, lập phương trình
Các em chú ý đến các từ ngữ, cần biểu diễn các đại lượng chưa biết bởi những biểu thức chứa ẩn cùng mối quan hệ giữa chúng.
  4. Kĩ năng giải phương trình, hệ phương trình

Vận dụng các phương pháp giải phương trình, hệ phương trình đã học. Lưu ý đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình vô tỉ… cần đặt điều kiện xác định của phương trình. 
   5. Kĩ năng trả lời
  
Thay từ “Gọi”  ở phần đầu bằng từ  “Vậy” 

 
Thay các chữ x, y bởi các giá trị vừa tìm được ta có câu trả lời.

Chú ý trong trường hợp chọn ẩn gián tiếp, cần căn cứ vào câu hỏi của bài để trả lời.

3.2. Mặc dù đã có quy tắc chung để giải loại toán này. Xong ngừời giáo viên trong quá trình hướng dẫn học sinh giải loại toán này cần cho học sinh vận dụng theo sát các yêu cầu sau :

    1. Bài toán không được sai sót :

Để bài giải của học sinh không sai sót, trước hết người giáo viên phải phân tích cho học sinh hiểu bài toán vì nếu hiểu sai đề bài thì sẽ trả lời sai. Học sinh cần  hiểu rõ mục đích của các công việc đang làm, chú ý không được bỏ qua điều kiện của ẩn, đơn vị của ẩn.

    2. Lời giải phải có lập luận .

     
Trong quá trình giải các bước phải có lập luận chặt chẽ với nhau. Xác định ẩn khéo léo. Mối quan hệ giửa ẩn và các dữ kiện đã cho phải làm bật nên được ý phải đi tìm. Nhờ mối tương quan giữa các đại lượng trong bài mà lập phương trình.Từ đó tìm được các giá trị của ẩn.

    3. Lời giải phải mang tính toàn diện

    
 Cần hướng dẫn học sinh hiểu rằng kết quả của  bài toán tìm được phải phù hợp với cái chung, với thực tế trong trường hợp đặc biệt thì kết quả vẫn còn đúng.

   4. Lời giải phải đơn giản : 

      
 Lời giải ngoài việc phải đảm bảo ba yêu cầu nói trên cần phải chọn cách làm đơn giản mà đa số học sinh đều hiểu và có  thể tự làm lại được .

   5. Trình bày lời giải phải ngắn gọn và khoa học :

      
   Khoa học ở đây là mối quan hệ giữa các bước giải của bài toán phải logic, chặt chẽ với nhau, các bước sau tiếp nối các bước trước và được suy ra từ bước trước, nó đã được kiểm nghiệm và chứng minh là đúng hoặc những điều đó đã được biết từ trước .

  6.  Lời giải phải rõ ràng .

     Nghĩa là các bước giải phải không được chồng chéo lên nhau, hoặc phủ định lẫn nhau. Các bước giải phải thật cụ thể và chính xác .

4. Bước 4: Kiểm tra, nghiên cứu lời giải gồm các công việc sau:

   1. Kiểm tra các bước giải: xét xem có sai lầm, thiếu sót gì không, đặc biệt là khâu đặt điều kiện cho ẩn và khâu đối chiếu giá trị tìm được của ẩn sau khi giải phương trình với điều kiện của ẩn. Nếu cần, thử lại để chắc chắn rằng giá trị ấy là thích hợp rồi mới kết luận.
  2. Khai thác các cách giải: ngoài cách giải đã chọn có còn cách giải khác không. Cách giải khác có ưu, nhược điểm gì so với cách giải đã chọn.
  3. Đặc biệt hoá nội dung bài toán: Khái quát hóa bài toán hoặc có thể xây dựng các bài toán khác dựa trên bài toán đã giải. Từ đó, học sinh nhớ rất lâu và rèn luyện tư duy, óc sáng tạo rất tốt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A.  Phân loại dạng toán 
“Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” 

Hệ thống bài tập “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” ở lớp 8, 9 có thể phân loại như sau: 
1. Loại toán liên quan đến số học.

2. Loại toán chuyển động.
3. Loại toán toán quy về đơn vị 
4. Loại toán về năng suất lao động 

5. Loại toán liên quan đến tỉ lệ phần trăm 

6. Loại toán tỉ lệ, chia phần

7. Loại toán liên quan đến hình học.

8. Loại toán có nội dung Vật lý, Hoá học.

9. Một số bài toán cổ.
B. Hướng dẫn giải các loại toán cụ thể

Với cấu trúc là: Với mỗi loại toán có phương pháp giải chung và các ví dụ minh họa điển hình. Với mỗi ví dụ minh họa, tôi chú ý hướng dẫn học sinh tìm lời giải theo 4 bước đã trình bày ở trên, nhưng ở bước 4 tôi đi sâu vào việc khai thác các cách giải và xây dựng những bài toán mới . Tiếp đến là hệ thống bài tập vận dụng giúp các em dễ hiểu và có thể áp dụng vào những bài toán tương tự hay có thể là những bài nâng cao giúp các em phát triển tư duy.

1. LOẠI TOÁN LIÊN QUAN TỚI SỐ HỌC
1.1. Những lưu ý khi giải loại toán này
+ Viết chữ số tự nhiên đã cho dưới dạng luỹ thừa của 10:
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Chẳng hạn, biểu diễn số có hai chữ số: 
[image: image5.wmf]ab10ab

=+

 







a là chữ số hàng chục: 
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b là chữ số hàng đơn vị: 
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+ Số chính phương: nếu a là số chính phương thì a = b2 ( 
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+ Phân số là số viết được dưới dạng 
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, trong đó 
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. Vì vậy, nếu chọn ẩn là tử số hoặc mẫu số của một phân số thì cần chú ý khi đặt điều kiện của ẩn.
1.2. Các ví dụ minh hoạ:

1.2.1. Ví dụ 1: Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 
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. Tìm phân số ban đầu?

   a. Hướng dẫn phân tích đề bài: 
?/ Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị nghĩa là gì?

 Chuyển thành phép toán: Mẫu số – tử số = 3

?/ Tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị, chuyển thành phép toán ta được :   
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 thì được phân số mới bằng 
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 Từ đó, học sinh dễ dàng lựa chọn cách giải bằng cách lập phương trình hay hệ phương trình.
?/ Để tìm một phân số tức là ta phải tìm những thành phần nào? (tử số và mẫu số).

?/ Nếu biết tử số ta có thể tìm được mẫu không? và ngược lại.

b. Hướng dẫn tìm lời giải:
Như phần phân tích đề bài, ta thấy rằng tử số và mẫu số của phân số đã cho đều chưa biết, nghĩa là tương đương nhau về giá trị ẩn số. Như vậy, ta có thể chọn bất kỳ tử số hay mẫu số là ẩn số, cách chọn ẩn khác nhau sẽ dẫn đến lời giải khác nhau. Ngoài ra, ta có thể chọn cả tử và mẫu là ẩn số sẽ dẫn đến giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Nhưng ta sẽ chọn cách giải đơn giản nhất. Muốn vậy, cần chọn ẩn đơn giản nhất. Ta nên chọn mẫu số là ẩn số.

c. Lời giải:

 
Gọi mẫu số của phân số đã cho là x (x nguyên, x
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), thì tử số của phân số là x - 3.

Sau khi tăng, phân số mới có tử số là: 
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, mẫu số là: x + 2 .

Theo đề bài, ta có phương trình: 
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(thỏa mãn điều kiện của ẩn và của phương trình (1)).

Vậy, phân số đã cho là 
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* Chú ý: Nếu gọi tử số là x thì điều kiện là x nguyên và mẫu số 
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d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
Để tạo ra những bài toán tương tự, ta có thể thay đổi điều kiện, chẳng hạn:

* Thay đổi quan hệ giữa tử số và mẫu số.

* Thay đổi sự thêm, bớt ở tử và mẫu để được một phân số mới.

1.2.2. Ví dụ 2: Một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng các chữ số của nó bằng 16. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số đã cho là 18. Tìm số đã cho?.
     a.  Hướng dẫn  phân tích đề bài: 
- Bài toán tìm số có hai chữ số thực chất là bài toán tìm hai số (chữ số  hàng chục và chữ số hàng đơn vị )

?/ Tổng các chữ số của nó bằng 16 nghĩa là: chữ số hàng chục + chữ số hàng đơn vị = 16.

?/ Đổi chỗ hai chữ số cho nhau nghĩa là: chữ số hàng chục đổi vị trí cho chữ số hàng đơn vị và ngược lại ( số mới hơn số đã cho 18, chuyển thành phép toán: số mới – số cũ = 18.
b. Hướng dẫn tìm lời giải:

- Biểu diễn số có hai chữ  số dưới dạng: 
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- Biết chữ số hàng chục có thể tính được chữ số hàng đơn vị.
- Khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số  
[image: image24.wmf]ba

, tìm mối liên hệ giữa số mới và số cũ. 

- Chú ý điều kiện của các chữ số .

	Các trường hợp
	Số thứ nhất(hàng chục)
	Số thứ hai(hàng đơn vị)
	Mối liên hệ

	Ban đầu
	x
	16-x
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	Về sau
	16 - x
	x
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	Phương trình lập được
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     c. Lời giải:

Gọi chữ số hàng chục của số phải tìm là : x  ( 0 < x
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 Thì chữ số hàng đơn vị là :    16 - x 

Số phải tìm có dạng:     
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Sau khi đổi chỗ hai chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau ta được số mới là: 
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Theo đề bài số mới lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị, nên ta có phương trình:
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10x + (16-x) + 18 = 10(16- x) + x
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10x + 16 - x + 18 = 160 - 10x + x
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18x = 126 
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x = 7 ( thoả mãn điều kiện)
Vậy chữ số hàng chục là 7, chữ số hàng đơn vị là   16 - 7 = 9

Do đó số phải tìm là 79.
* Chú ý: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chọn ẩn là chữ số hàng đơn vị.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải: có thể thay đổi dữ kiện của bài toán thành “biết tổng các chữ số của nó” bằng “tỉ số giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị”,  khi đó ta cũng có cách giải tương tự.

1.2.3. Ví dụ 3

 Tìm hai số biết tổng là 17 và tổng các bình phương của chúng là 157.
     a. Hướng dẫn phân tích đề bài:  

- Tìm hai số nghĩa là tìm chữ số thứ nhất và chữ số thứ hai.
?/ Tổng các bình phương của chúng là 157 nghĩa là thế nào? 
(chữ số thứ nhất)2 + (chữ số thứ hai)2 = 157.

         b. Hướng dẫn tìm lời giải:
Nếu ta đặt ẩn với cả hai số là x và y thì ta có ngay hệ phương trình bậc hai 
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. Nhưng để phù hợp với kiến thức của học sinh, ta có thể chuyển sang chỉ tìm một số rồi từ đó tìm số kia sau. Vì lẽ đó, ta nên chọn số thứ nhất là x, rồi từ đề bài suy ra số thứ hai là 17 – x. Từ đó lập được phương trình bậc hai một ẩn: 
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c. Lời giải:

Gọi số thứ nhất là x (x < 17). Vậy số thứ hai là 17 – x.

Vì tổng các bình phương của chúng là 157 nên ta có phương trình: 
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Cả hai giá trị của x tìm được ở trên đều thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Nếu số thứ nhất là 6 thì số thứ hai là 17 – 6 = 11.

Nếu số thứ nhất là 11 thì số thứ hai là 17 – 11 = 6.

Vậy, hai số cần tìm là 6 và 11.

d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
Đây là loại bài toán bậc hai, để tạo ra những bài toán tương tự, ta có thể thay đổi điều kiện, chẳng hạn:

    
 * Biết hiệu hai số và tổng các bình phương của chúng.

    
 * Biết tổng hoặc hiệu hai số và tổng hoặc hiệu các nghịch đảo của hai số. Ta cũng có thể thay đổi ẩn như tìm 3 số…

1.3. Bài tập vận dụng:  

Bài 1: Tìm một số có hai chữ số biết chữ số hàng chục lớn gấp ba lần chữ số hàng đơn vị, khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì thì được số mới nhỏ hơn số đã cho là 36.

Bài 2: Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng 
[image: image42.wmf]3

4

. Tìm phân số ban đầu?

Bài 3: Cho một số có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng 10. Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho.
2. LOẠI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
2.1. Những lưu ý khi giải loại toán này
Trong dạng toán chuyển động cần phải hiểu rõ các đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian, mối quan hệ của chúng qua công thức s = v.t. Từ  đó suy ra:          
[image: image43.wmf]s
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Ở chương trình lớp 8, 9 thường gặp các bài toán về dạng chuyển động  như: Chuyển động cùng chiều, ngược chiều trên cùng quãng đường, chuyển động có nghỉ ngang đường,  chuyển động có nhiều phương tiện tham gia,  chuyển động trên dòng nước…Đối với các dạng chuyển động, học sinh cần nắm được đặc trưng của mỗi dạng. Chẳng hạn như:

* Chuyển động cùng chiều trên cùng một quãng đường: quãng đường mà hai chuyển động đi để gặp nhau thì bằng nhau.

* Chuyển động ngược chiều trên cùng một quãng đường: 

- Hai chuyển động để gặp nhau thì: S1+ S2=S

- Hai chuyển động đi để gặp nhau thì: t1=t2 ( không kể thời gian đi sớm)


* Chuyển động có nghỉ ngang đường: 

tdự định = tđi + tnghỉ.




Quãng đường dự định đi = tổng các quãng đường đi.


* Chuyển động trên dòng nước chảy:

               vxuôi = vThực + v dòng nước


               vngược = vThực - v dòng nước

- Khi giải các bài toán về chuyển động, ta nên dùng hình vẽ mô tả chuyển động để học sinh hình dung một cách trực quan các đoạn đường mà các vật chuyển động đã đi. 

-Tuỳ theo từng nội dung mà chọn ẩn cho phù hợp, sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề bài để tìm lời giải. Thường đối với dạng toán chuyển động giáo viên nên đặt các câu hỏi như: 

?/ Toán chuyển động có mấy đại lượng tham gia?

?/ Quá trình chuyển động chia ra làm mấy giai đoạn?...
Hs căn cứ vào đề bài trả lời các câu hỏi trên, từ đó lập bảng để tìm cách giải.  
- Nhìn chung, mẫu bảng ở toán chuyển động gồm 3 cột: vận tốc, thời gian, quãng đường.
+ Các trường hợp xảy ra như: các đối tượng tham gia chuyển động, quãng đường đầu, quãng đường cuối, quá trình dự định, quá trình thực hiện, …đều được ghi ở các dòng.

+ Dựa vào mối liên hệ thời gian hay vận tốc hoặc quãng đường để lập phương trình.
	Các trường hợp

(hay loại phương tiện)
	Vận tốc
	Thời gian
	Quãng đường

	Trường hợp I
	
	
	

	Trường hợp II
	
	
	


2.2. Các ví dụ minh hoạ:

2.2.1. Ví dụ 4: Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm hơn 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1h so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ô tô tại A.

     a. Hướng dẫn phân tích đề bài: 
GV cho HS đọc kĩ, tìm hiểu bài toán, phân tích bài toán


?/ Bài toán cho gì? Thời điểm dự định đến B là 12 giờ trưa.


Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm hơn 2 giờ so với dự định, nghĩa là 
[image: image45.wmf]1

v35km/h,

=

 t1= tdự định + 2.

Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1h so với dự định, nghĩa là 
[image: image46.wmf]2

v50km/h,

=

 t2 = tdự định - 1.
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 SAB  =   ?

?/ Bài toán hỏi gì ( Tách câu  hỏi )         








Thời điểm xuất phát tại A?

?/Thời điểm xuất phát tại A tính như thế nào?
 (= thời điểm dự định đến B – thời gian dự định đi từ A đến B). 
Thời điểm dự định đến B đã biết, muốn tìm được thời gian xuất phát ta đi tính thời gian dự định đi từ A đến B.
     b. Hướng dẫn tìm lời giải: 

Ở bài này yêu cầu tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ô tô tại A nên ta chọn ẩn x là độ dài quãng đường AB, y là thời gian dự định đi để đến B lúc 12 giờ trưa.

GV có thể đặt câu hỏi để học sinh dễ dàng lập bảng:

?/ Trong bài này, có mấy đối tượng tham gia chuyển động? (Một đối tượng là ô tô)
?/ Quá trình chuyển động chia ra làm mấy trường hợp?
	Các trường hợp


	Vận tốc (km/h)
	Thời gian (h)
	Quãng đường (km)

	Trường hợp I
	35
	y + 2
	x

	Trường hợp II
	50
	y - 1
	x

	Hệ phương trình lập được 
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     c. Lời giải:

Gọi x là độ dài quãng đường AB (x > 0, km)
                 y là thời gian dự định đi để đến B lúc 12 giờ trưa (y > 0, giờ).

Thời gian ô tô đến B khi chạy với vận tốc 35 km/h là y + 2 nên ta có phương trình: 
[image: image48.wmf]x35(y2)
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Thời gian ô tô đến B khi chạy với vận tốc 50 km/h là y - 1 nên ta có phương trình: 
[image: image49.wmf]x50(y1)
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    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Vậy: Độ dài quãng đường AB là 350 km

       Thời điểm xuất phát của ô tô tại A là 12 – 8 = 4 giờ sáng.
*Chú ý: Trong bài này, một số học sinh không phân biệt được “thời gian dự định đi” với “thời điểm xuất phát”  nên khi giải hệ phương trình xong có thể học sinh trả lời luôn “thời điểm xuất phát của ô tô tại A là 8 giờ”. Vì vậy, trong bài này, giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh phân biệt rõ “ thời điểm xuất phát là số giờ nhìn trên mặt đồng hồ”, còn “thời gian đi bằng thời điểm đến đích trừ đi thời điểm xuất phát”. 

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải 

*Ta cũng có thể chọn ẩn theo cách khác “ gọi x là quãng đường AB, y là thời điểm xuất phát của ô tô tại A”. Khi đó, ta lập được hệ 
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. Giải ra ta được x = 350, y = 4. Vậy độ dài quãng đường AB là 350 km; thời điểm xuất phát của ô tô tại A là 4 giờ sáng.

* Ta có thể bỏ bớt dữ kiện “Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa” bằng “Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định ”. Thay vì hỏi “thời điểm ô tô xuất phát tại A” ta chỉ hỏi “thời gian dự định đi lúc đầu”. Khi đó ta có một bài toán đơn giản hơn mà cách làm không có gì thay đổi.

* Cũng có thể thay đổi kết luận thành giả thiết và ngược lại ta có bài toán: “Một ô tô xuất phát từ A lúc 4 giờ sáng và đi đến B với thời gian dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm hơn 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1h so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm ô tô đến B theo dự định.” Giải bài toán này, ta cũng làm tương tự như trên.
2.2.2. Ví dụ  5:
 Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tầu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

     a. Hướng dẫn phân tích bài toán

  Trong bài này, có một đối tượng tham gia chuyển động là ô tô. Khi ô tô đi từ A đến B thì bị tầu hỏa chắn đường. Ta giả sử địa điểm tầu hỏa chắn đường là C (C nằm giữa A và B). Ta có thể vẽ hình mô tả quá trình chuyển động để học sinh dễ hình dung như sau:

           [image: image53.emf]ABC



	?/ Bài toán cho gì?
	vdự định = 48km/h

 tAC= 1giờ; vAC = 48km/h

tchờ tầu = 10 phút = 
[image: image54.wmf]1
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 vCB = 48 + 6 = 54km/h



	?/ Bài toán hỏi gì?   
	SAB = ?



     b. Hướng dẫn tìm lời giải.

Bài toán này có thể chia ra làm 2 quá trình: quá trình dự định và quá trình thực hiện. Các đại lượng liên quan là vận tốc (đã biết), quãng đường và thời gian (chưa biết). Ta có thể gọi quãng đường AB là x km. Ta có thể lập bảng biểu diễn các đại lượng trong bài toán như sau:
	Quá trình
	Quãng đường
	Quãng đường (km)
	Thời gian đi

(giờ)
	Vận tốc

(km/h)

	Dự định
	AB
	
[image: image55.wmf]x
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48


	48

	Thực hiện
	AC
	48
	1
	48

	
	BC
	
[image: image57.wmf]x
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	48 + 6=54


Thời gian dự định đi quãng đường AB bằng tổng thời gian đi trên hai đoạn đường AC và CB cộng thêm 
[image: image59.wmf]1

6

 giờ (10 phút chờ tầu). 

Từ đó, ta có phương trình: 
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     c. Lời giải: 

Giả sử địa điểm tầu hỏa chắn đường là C (C nằm giữa A và B).

Gọi độ dài quãng đường AB là x ( x > 48, km).
Do vận tốc dự định là 48 km/h nên thời gian dự định đi quãng đường AB là 
[image: image61.wmf]x
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 giờ.

Khi thực hiện, trên đoạn đường AC ô tô đi được thời gian 1 giờ với vận tốc 48km/h. Vậy quãng đường AC là 48km.

Đoạn đường CB là x – 48 km, ô tô đi với vận tốc 54 km/h nên thời gian đi hết quãng đường CB là 
[image: image62.wmf]x48
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 giờ.

Thời gian dự định đi quãng đường AB bằng tổng thời gian đi trên hai đoạn đường AC và CB cộng thêm 
[image: image63.wmf]1
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 giờ (10 phút chờ tầu). 

Ta có phương trình: 
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 (thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy, quãng đường AB dài 120 km.
     * Chú ý: Ở bài này, có thể một số học sinh sẽ mắc sai lầm đặt điều kiện của  x > 0, điều này không ảnh hưởng gì đến đáp số nhưng không phù hợp với thực tế bởi ô tô đi được một giờ với vận tốc 48 km/h thì gặp tầu hỏa, sau đó lại đi tiếp nên quãng đường AB phải dài hơn 48 km. Do đó, điều kiện ở đây là x > 48.
     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
* Ngoài cách chọn ẩn trực tiếp như ở trên, ta có thể chọn ẩn là thời gian dự định đi hết quãng đường AB. Nhưng trong trường hợp này, học sinh cần chú ý khi trả lời đáp số.
* Ta cũng có thể thay đổi giả thiết thành kết luận và ngược lại. Thay  “Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc  48 km/h” bằng “Một người  lái ô tô đi quãng đường AB dài 120 km với một vận tốc dự định”. Yêu cầu tính vận tốc dự định.
2.2.3. Ví dụ 6. 
Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B. Đến 7 giờ 30 phút, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc kém vận tốc ô tô là 24 km/h. Ô tô đến B được 1 giờ 20 phút thì xe máy mới đến được A. Tính vận tốc mỗi xe biết quãng đường AB dài 120 km.
a. Hướng dẫn phân tích đề bài: Trong bài này, có hai đối tượng tham gia chuyển động là xe máy và ô tô. Ta có thể vẽ hình mô tả quá trình chuyển động để học sinh dễ hình dung như sau:
[image: image67.emf]AB



GV cho học sinh đọc kỹ đề bài, phân tích từng câu chữ:
· 7 giờ một ô tô đi từ A đến B. Đến 7 giờ 30 phút, một xe máy đi từ B đến A nghĩa là: xe máy đi ngược chiều ô tô xuất phát chậm hơn ô tô 30 phút. Mà ô tô đến B được 1 giờ 20 phút thì xe máy mới đến được A. Điều này có nghĩa là: 

txe máy =tô tô + txe máy đến sau – txe máy xuất phát chậm.

· Vận tốc xe máy kém vận tốc ô tô 24 km/h (chuyển thành phép toán:

vô tô –v xe máy  = 24 km/h

     mà SAB = 120km.






            vô tô  =   ?

? Bài toán hỏi gì ( Tách câu  hỏi )         








Vxe máy  = ?

     b. Hướng dẫn tìm lời giải:
Các đại lượng liên quan là quãng đường (đã biết), vận tốc và thời gian (chưa biết). Ta có thể gọi vận tốc của một trong hai phương tiện là ẩn, chẳng hạn gọi vận tốc của ô tô là x km/h. Ta có thể lập bảng biểu diễn các đại lượng trong bài toán như sau:

	Các phương tiện


	vận tốc(km/h)
	thời gian (h)
	quãng đường (km)

	Xe máy
	x - 24
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	120

	Ô tô
	x
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Khi đó, ta sẽ đi tìm mối quan hệ về thời gian giữa hai xe để lập phương trình. Vì ô tô đến trước 1 giờ 20 phút = 
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 giờ, mà lại xuất phát trước xe máy 30 phút =
[image: image71.wmf]1
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 giờ, nên: Thời gian đi của xe máy = thời gian đi của ô tô + 
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. 
Từ đó ta lập được phương trình: 
[image: image73.wmf]12012041
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     c.  Lời giải: 
Gọi vận tốc của ô tô là x (x > 24, km/h)

Khi đó, vận tốc của xe máy là x – 24 km/h.

Do quãng đường AB dài 120 km nên thời gian ô tô đi từ A đến B là  
[image: image74.wmf]120

x

 (km), thời gian xe máy đi từ B đến A là 
[image: image75.wmf]120
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Vì ô tô đến trước 1 giờ 20 phút = 
[image: image76.wmf]4
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 giờ, mà lại xuất phát trước xe máy 30 phút =
[image: image77.wmf]1
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 giờ, ta có được phương trình: 
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Vậy: vận tốc của ô tô là 72 km/h, vận tốc của xe máy là 72 - 24=48 km/h.
     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải 
*Ta có thể giải bài toán trên bằng cách lập hệ phương trình chọn ẩn x, y là vận tốc của ô tô, xe máy.
*Ta cũng có thể thay đổi giả thiết thành kết luận và ngược lại. Khi đó, ta có một bài toán mới: “Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 72 km/h. Đến 7 giờ 30 phút, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc kém vận tốc ô tô là 24 km/h. Ô tô đến B được 1 giờ 20 phút thì xe máy mới đến được A. Tính  quãng đường AB.” Để giải bài toán này, ta chọn ẩn là quãng đường AB và giải tương tự như trên.
2.2.4. Ví dụ 7 (Chuyển động trên dòng nước)
Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại gặp bè nứa tại địa điểm C cách A 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.
a. Hướng dẫn phân tích đề bài: Quá trình chuyển động có thể vẽ bằng sơ đồ như sau: 


[image: image83.emf]A
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Giáo viên cho học sinh đọc kĩ đề bài để học sinh thấy rằng:
vbè nứa= vdòng nước=4km/h. 
Khi ca nô đi từ A đến B, rồi từ B quay lại gặp bè nứa ở C cách A 8km, nghĩa là: Sbè nứa = 8km,      Sca nô = SAB + SBC.

Thời gian bè nứa trôi từ A đến C cũng chính là thời gian ca nô đi từ A đến B rồi từ B quay về C. Học sinh sẽ dựa vào mối quan hệ này để lập phương trình.
b. Hướng dẫn tìm lời giải: 

 Gọi ẩn x là vận tốc thực của ca nô, ta có thể lập bảng  biểu diễn các đại lượng trong bài toán như sau:
	
	
	Vận tốc

(km/h)
	Thời gian

(giờ)
	Quãng đường

(km)

	Ca nô
	AB(xuôi dòng)
	x + 4
	
[image: image84.wmf]24
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	24

	
	BC(ngược dòng)
	x -  4
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	Bè nứa
	AC
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Thời gian bè nứa trôi từ A đến C cũng chính là thời gian ca nô đi từ A đến B rồi từ B quay về C, nên ta có phương trình 
[image: image86.wmf]2416
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c. Lời giải: 
Gọi vận tốc thực của ca nô là x (x > 4, km/h)
Thời gian bè nứa trôi từ A đến C là: 
[image: image87.wmf]8
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 (giờ).

Đó cũng chính là thời gian ca nô đi từ A đến B rồi từ B quay về C.

Từ bến A đến bến B, ca nô xuôi dòng với vận tốc x + 4 km/h hết thời gian 
[image: image88.wmf]24
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Từ bến B ca nô quay lại gặp bè nứa, ca nô ngược dòng với vận tốc x – 4 km/h, hết thời gian 
[image: image89.wmf]16
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 (giờ).
Từ đó, ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được x = 20 (thỏa mãn) , x = 0 (loại).

Vậy, vận tốc thực của ca nô là 20 km/h.
     d.  Nghiên cứu, khai thác lời giải

  Ta có thể thay đổi giả thiết thành kết luận và ngược lại để có được các bài toán tương tự như sau:

* Một ca nô xuôi dòng từ bến sông  A đến bến sông B; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại gặp bè nứa tại địa điểm C cách A 8km. Biết vận tốc riêng của ca nô là 20km/h. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B.
Hướng dẫn: Gọi x là khoảng cách giữa hai bến A và B (x > 8). Ta lập được bảng sau:

	
	
	Vận tốc

(km/h)
	Thời gian

(giờ)
	Quãng đường

(km)

	Ca nô
	AB(xuôi dòng)
	20 + 4
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	x

	
	BC(ngược dòng)
	20 -  4
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	x - 8

	Bè nứa
	AC
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	2
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Ta có phương trình: 
[image: image94.wmf]x
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 + 
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 = 2. Giải ra ta được x= 24.

* Một ca nô xuôi dòng từ bến sông  A đến bến sông B cách nhau 24km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước. Khi đến B ca nô quay lại gặp bè nứa tại địa điểm C cách A 8km. Biết vận tốc riêng của ca nô là 20km/h. Tính vận tốc dòng nước.

Hướng dẫn:  Gọi x là  vận tốc dòng nước (0 < x < 20). Ta lập được bảng sau:
	
	
	Vận tốc

(km/h)
	Thời gian

(giờ)
	Quãng đường

(km)

	Ca nô
	AB(xuôi dòng)
	 x + 4
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	BC(ngược dòng)
	x -  4
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Ta có phương trình: 
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. Giải ra ta được x = 4.

2.3. Bài tập vận dụng:

Bài 1:  Một ô tô đi từ  A đến B với vận tốc ban đầu 40 km/h. Sau khi đi được  hai phần ba quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc lên 50km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian ô tô đi hết quãng đường đó là 7 giờ.
Bài 2: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Mỗi giờ, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 12km nên đến địa điểm B trước ô tô thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết quãng đường Ab là 240 km.

Bài 3:  Lúc 7 giờ sáng, một chiếc ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, cách nhau 36km, rồi ngay lập tức quay trở về và đến bến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng, biết vận tốc nước chảy là 6km/h.
Bài 4: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách hai bến A và B biết vận tốc dòng nước là 2km/h.
3. LOẠI TOÁN QUY VỀ ĐƠN VỊ (“ làm chung - làm riêng ”, “vòi nước chảy”)   

 3.1. Những lưu ý khi giải loại toán này
 - Để nhận dạng bài toán dạng này, ta dựa vào ngôn ngữ của bài. Thường bài toán thuộc dạng này hay có các từ như “làm chung” hay “chảy chung”; “làm riêng”, “làm một mình” hay “chảy riêng”, “chảy một mình”.

 - Với dạng toán này giáo viên cần làm cho học sinh hiểu: Coi  toàn bộ công việc là một đơn vị công việc và biểu thị bằng 1 .

 - Nếu thực hiện xong một công việc hết x ngày (giờ, phút...) thì trong một ngày(giờ, phút...) làm được 1/x công việc và tỉ số 1/x chính là năng xuất lao động trong một ngày (giờ, phút...).


Đối với loại toán này, học sinh mới gặp thì có vẻ rất khó khăn, nhưng loại toán này thường có chung một cấu trúc giải, giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày kĩ một bài toán mẫu, học sinh sẽ làm được những bài toán tương tự.

3.2. Các ví dụ minh họa  
  3.2.1. Ví dụ 8 
Hai công nhân nếu làm chung thì mất 6 giờ sẽ làm xong một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất làm lâu hơn người thứ hai là 5 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì  mỗi người làm mất bao lâu?

a. Hướng dẫn phân tích đề bài :

Làm chung: 6 giờ xong công việc.

Làm riêng: người thứ nhất làm lâu hơn người thứ hai là 5 giờ, nghĩa là:
 thời gian người thứ hai làm = thời gian người thứ nhất làm – 5 giờ.
b. Hướng dẫn tìm lời giải:

Nếu gọi số giờ người thứ nhất làm một mình xong công việc là: x ( giờ ), x > 6

Số giờ người thứ hai làm một mình xong công việc là bao nhiêu ? (x- 5) 

Trong một giờ  :    Người thứ nhất làm được bao nhiêu phần công việc?(
[image: image102.wmf]1
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)
Người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc?(
[image: image103.wmf]1
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Cả hai người làm được bao nhiêu phần công việc?(
[image: image104.wmf]11
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Theo đề bài, cả hai người làm chung 6 giờ mới xong. Vậy mỗi giờ cả hai  người làm được bao nhiêu phần công việc?(
[image: image105.wmf]1

6

)
Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình.

     c.  Lời giải: 

Gọi số giờ người thứ nhất làm một mình xong công việc là: x ( x > 6; giờ)
Số giờ người thứ hai làm một mình xong công việc là :       x - 5   ( giờ )

Trong một giờ :   Người thứ nhất làm được:  
[image: image106.wmf]1
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  (công việc )

Người thứ hai làm được: 
[image: image107.wmf]1
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Cả hai người làm được :
[image: image108.wmf]11
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Theo đề bài, cả hai người làm chung 6 giờ mới xong. Vậy mỗi giờ cả hai người làm được 1/6 (công việc )

Ta có phương trình :  
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Ta thấy, x = 2 không thỏa mãn điều kiện của ẩn, x = 15 thỏa mãn điều kiện cuả ẩn.
        

Trả lời : Người thứ nhất làm riêng hết 15 giờ thì xong công việc.

    Người thứ hai làm riêng hết 15 – 5 = 10 giờ thì xong công việc.

  
  * Chú ý: Đối với bài toán này nếu quên không đặt điều kiện cho ẩn  hoặc không so sánh kết quả với điều kiện của ẩn thì không loại được nghiệm của phương trình, khi đó kết quả của bài toán sẽ sai.

d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
 Lời giải trên là giải bài toán bằng cách lập phương trình, ngoài ra ta có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán theo cách lập hệ phương trình. Hoặc từ bài toán này ta xây dựng hoặc giải các bài toán tương tự, chẳng hạn như: 


* Thay đổi lời văn giữ nguyên số liệu 


* Thay số liệu giữ nguyên lời văn 


* Thay giả thiết thành kết luận và ngược lại ta có bài toán: “Hai người công nhân cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 15 giờ xong công việc. Người thứ hai làm một mình thì sau 10 giờ xong công việc. Hỏi nếu hai người làm chung thì sau bao lâu xong công việc?” 

 3.2.2.  Ví dụ 9

 Hai đội công nhân cùng làm một quãng đường thì 12 ngày hoàn thành công việc. Nếu đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ hai tiếp tục một mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả 25 ngày. Hỏi mỗi đội làm một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
a. Hướng dẫn  phân tích đề bài: 
Tóm tắt: Làm chung: 12 ngày xong công việc



Làm riêng: Đội thứ nhất làm 
[image: image112.wmf]1
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 công việc





         Đội thứ hai làm 
[image: image113.wmf]1
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 công việc

Hỏi: Mỗi đội làm một mình bao lâu xong công việc?
b. Hướng dẫn tìm lời giải: 

Nếu gọi thời gian để một mình đội thứ nhất làm xong công việc là: x ngày(x > 12)

Khi đó: 

Thời gian để đội thứ nhất làm xong một nửa công việc là bao nhiêu? (
[image: image114.wmf]x
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Thời gian để đội thứ hai làm xong một nửa công việc là bao nhiêu? 
[image: image115.wmf]x
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Thời gian để đội thứ hai làm xong toàn bộ công việc là bao nhiêu? 
[image: image116.wmf]x
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Trong 1 ngày, đội thứ nhất làm được bao nhiêu phần công việc? (1/x)

Trong 1 ngày, đội thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? 
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Hai đội cùng làm thì xong công việc trong 12 ngày. Vậy trong 1 ngày, hai người cùng làm  được bao nhiêu phần công việc? (1/12)

Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình.

     c. Lời giải:
Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình xong công việc là x ngày (x > 12)

Thời gian để đội thứ nhất làm xong một nửa công việc là 
[image: image118.wmf]x
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 ngày

Thời gian để đội thứ hai làm xong một nửa công việc là 
[image: image119.wmf]x
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Thời gian để đội thứ hai làm xong toàn bộ công việc là 
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Trong 1 ngày, đội thứ nhất làm được 
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 công việc.

Trong 1 ngày, đội thứ hai làm được 
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Trong 1 ngày, cả hai đội làm được 
[image: image123.wmf]11
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 công việc.

Hai đội cùng làm thì xong công việc trong 12 ngày. Vậy trong 1 ngày, hai người cùng làm  được 
[image: image124.wmf]1
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 công việc.

Theo đề bài, ta có phương trình 
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x25530

=+=

(thỏa mãn điều kiện của ẩn và của phương trình)
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 (thỏa mãn điều kiện của ẩn và của phương trình)
Vậy, một đội làm xong công việc trong 20 ngày, còn đội kia làm xong công việc trong 30 ngày.
     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải

 Ở bài toán này, ngoài cách trọn ẩn trực tiếp như lời giải trên, ta có thể chọn ẩn gián tiếp như sau: “Gọi thời gian đội thứ nhất làm xong  nửa công việc là x (ngày), 2x > 12 và x < 25, hay 6 < x < 25; khi đó ta sẽ lập được phương trình 
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”. Tuy nhiên, làm cách này học sinh cần phải chú ý để tránh sai sót khi trả lời kết quả.

3.2.3. Ví dụ 10

 Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 
[image: image132.wmf]2

15

 bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?

a. Hướng dẫn phân tích đề bài
Tóm tắt: Chảy chung: 1 giờ 20 phút đầy bể
     Mở vòi thứ nhất: 10 phút


               Mở vòi thứ hai: 12 phút

Hỏi: mỗi vòi chảy một mình sau bao lâu thì đầy bể.

b. Hướng dẫn tìm lời giải

Trong bài toán có đơn vị không đồng nhất. Vì vậy, ta phải đưa về cùng một đơn vị, chẳng hạn ở đây ta đưa về cùng đơn vị là giờ:

1 giờ 20 phút =
[image: image133.wmf]4

3

 giờ ;   10 phút = 
[image: image134.wmf]1

6

 giờ  ;   12 phút = 
[image: image135.wmf]1
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 giờ.

Nếu gọi số giờ vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể nước: x ( giờ ), x > 
[image: image136.wmf]4
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;

Gọi số giờ vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nước: y ( giờ ),  y > 
[image: image137.wmf]4

3


Trong 1 giờ :   Vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu phần của bể? 
[image: image138.wmf]1
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    Vòi thứ hai chảy được bao nhiêu phần của bể?
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    Cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần của bể?
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xy

æö

+

ç÷

èø


Theo đề bài, cả hai vòi cùng chảy vào bể nước cạn thì sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút =
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 giờ . Vậy mỗi giờ cả hai vòi làm được bao nhiêu phần của bể? 
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Trong 10 phút = 
[image: image143.wmf]1
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 giờ, vòi thứ nhất chảy được bao nhiêu phần của bể? 
[image: image144.wmf]1
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Trong 12 phút = 
[image: image145.wmf]1
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 giờ, vòi thứ hai chảy được bao nhiêu phần của bể? 
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Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập  hệ phương trình.

     c. Lời giải: 

Gọi số giờ vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể nước là x ( giờ ), x > 
[image: image147.wmf]4
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Gọi số giờ vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nước là y ( giờ ),  y > 
[image: image148.wmf]4
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Trong 1 giờ :   Vòi thứ nhất chảy được 
[image: image149.wmf]1
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    Vòi thứ hai chảy được 
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    Cả hai vòi chảy được 
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Theo đề bài, cả hai vòi cùng chảy vào bể nước cạn thì sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút =
[image: image152.wmf]4

3

 giờ . Vậy, mỗi giờ cả hai vòi làm được 
[image: image153.wmf]3
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 bể. 
Ta có phương trình: 
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Trong 10 phút = 
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 giờ, vòi thứ nhất chảy được  
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Trong 12 phút = 
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 giờ, vòi thứ hai chảy được 
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Theo đề bài, ta có phương trình: 
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Từ (1)(2) ta có hệ phương  trình 
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Giá trị của x và y đều thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy, nếu mở riêng vòi thứ nhất thì trong 2 giờ chảy đầy bể; nếu mở riêng vòi thứ hai thì trong 4 giờ chảy đầy bể.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải: Có thể thay đổi dữ kiện của bài toán thành “lúc đầu chỉ mở một vòi trong một khoảng thời gian và sau đó lại mở thêm vòi nữa” hay “có thể để cả hai vòi cùng chảy, sau đó khóa bớt một vòi”…khi đó ta cũng có cách giải tương tự.

3.3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc?

Bài 2: Hai vòi nước cùng chảy vào bể nước cạn thì sau 5 giờ 50 phút sẽ đầy. Nếu để cả hai vòi cùng chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy thêm 2 giờ nữa mới đầy bể. Tính xem mỗi vòi chảy một mình thì bao lâu sẽ đầy bể?

4. LOẠI TOÁN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG:
4.1. Những lưu ý khi giải loại toán này
- Năng suất : khả năng hoàn thành công việc trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…).

- Ý nghĩa : trong 1 giờ (ngày, tháng…) hoàn thành bao nhiêu phần công việc.

- Ứng dụng thực tế : Khi biết năng suất của đối tượng( người, máy , …). Trong hoạch định hoàn thành một công việc thì cần bao nhiêu nhân công, bao nhiêu thiết bị, bao nhiêu thời gian…
Các đại lượng liên hệ với nhau bởi công thức: 

Khối lượng công việc = Năng suất . Thời gian.

Giáo viên cần phân tích cho học sinh hiểu: năng suất và thời gian để hoàn thành một công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Mối quan hệ giữa hai đại lượng đó không có gì khó, nhưng tương đối mới mẻ đối với học sinh. Do đó, giáo viên cần đi sâu phân tích bài toán và sự liên quan giữa các đại lượng trong bài toán để học sinh hiểu.
+ Khi hướng dẫn học sinh giải loại toán này thường hướng dẫn học sinh bằng cách lập bảng.

 
- Đối với dạng toán này, ta có thể lập bảng như sau:

	Các trường hợp
	Khối lượng công việc
	Năng xuất
	Thời gian

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	


4.2. Các ví dụ minh hoạ:    
4.2.1. Ví dụ 11
   Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40 ha. Khi thực hiện mỗi ngày đội đã cày được 52 ha vì vậy không những đội đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà đội còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định.

a. Hướng dẫn phân tích đề bài
Tóm tắt : Dự định : 40 ha/ 1 ngày



Thực hiện : 52 ha/ 1 ngày





Xong trước 2 ngày và cày thêm 4 ha.



Hỏi : Diện tích ruộng cày theo kế hoạch ?

Giáo viên hướng dẫn để học sinh thấy được : 



Số ngày thực tế = số ngày dự định – 2



Diện tích thực tế - diện tích dự định  = 4.

b. Hướng dẫn tìm lời giải

 Ở bài này, ta gặp các đại lượng: diện tích  cày được trong 1 ngày (năng suất), số ngày cày (thời gian), tổng diện tích cày được (công việc). Chúng có mối quan hệ: 
diện tích cày được trong 1  ngày  
[image: image162.wmf]´

  số ngày cày =  tổng diện tích cày được

Chọn ẩn là một trong các đại lượng chưa biết. Ở đây, ta chọn x là số ngày cày theo dự định. Quan hệ trên cho phép ta lập bảng biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán:
	
	Diện tích cày trong 1 ngày
	Số ngày
	 Tổng diện tích

	Dự định
	40
	x
	40x

	Thực tế
	52
	x - 2
	 52(x – 2)


Từ quan hệ giữa diện tích cày theo dự định và thực tế, ta có phương trình:


[image: image163.wmf]52(x2)40x4
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     c. Lời giải:  Gọi số ngày cày theo dự định là  x (x > 2, ngày)

          Tổng diện tích cày theo kế hoạch là 40x (ha). Thực tế, đội máy kéo đã thực hiện kế hoạch trong (x - 2) ngày và cày được 52(x – 2) ha.
Theo đề bài, diện tích ruộng cày được nhiều hơn so với dự định là 4ha nên ta có phương trình: 


[image: image164.wmf]52(x2)40x4
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Giải ra ta được x = 9 (thỏa mãn điều kiện của ẩn)

           Vậy diện tích ruộng mà đội dự định cày là: 40. 9 = 360 ha.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
  Trong cách giải trên, ta đã chọn ẩn gián tiếp và phương trình lập được rất đơn giản. Tuy vậy, trong cách giải trên, học sinh cần thận trọng khi trả lời đáp số. Ngoài ra, ta có thể chọn diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch đã định làm ẩn, khi đó ta lập được phương trình:  
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2

4052

+

-=

; 
giải ra ta được x = 360. Đó chính là đáp số của bài toán.
Từ bài toán trên, ta có thể tạo ra rất nhiều bài toán tương tự bằng cách thay đổi lời văn hay số liệu của bài toán.

4.2.2. Ví dụ 12
 Một phân xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?
a. Hướng dẫn phân tích đề bài

Dự định: may 3000 áo trong một thời gian dự định
 số áo/ 1 ngày (thực hiện ) – số áo / 1 ngày (dự định) = 6
Thực tế: may 2650 áo với thời gian ít hơn dự định 5 ngày, nghĩa là: thời gian dự định – thời gian thực tế = 5.

b. Hướng dẫn tìm lời giải

Ở đây, các đại lượng: số áo may trong 1 ngày và số ngày may (chưa biết), tổng số áo may  được (đã biết). Chúng có mối quan hệ: 

Số áo may  trong 1  ngày  
[image: image166.wmf]´

  Số ngày may =  Tổng số áo may.

Chọn ẩn là một trong các đại lượng chưa biết. Ở đây, ta chọn x là số áo may trong 1 ngày kế hoạch. Quan hệ trên cho phép ta lập bảng biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán:

	
	Số áo may 1 ngày
	Số ngày may
	 Tổng số áo may

	Theo kế hoạch
	X
	
[image: image167.wmf]3000

x


	3000

	Đã thực hiện
	x + 6
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	2650


Từ quan hệ giữa thời gian may quy định theo kế hoạch và thời gian đã thực hiện, ta có phương trình: 
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c. Lời giải: 
Gọi số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch là x (
[image: image171.wmf]xN,x0
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; áo).

Thời gian quy định may xong 3000 áo là 
[image: image172.wmf]3000
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 (ngày).

Số áo thực tế may được trong một ngày là x + 6 (áo)

Thời gian may xong 2650 áo là 
[image: image173.wmf]2650
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 (ngày).

Vì xưởng may xong 2650 áo trước khi hết thời hạn 5 ngày nên ta có phương trình: 
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Giải phương trình trên:  
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt
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Trả lời: Theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo.

     d. Khai thác bài toán:  

* Trong bài toán trên, ngoài cách chọn ẩn trực tiếp ta có thể chọn ẩn là thời gian quy định để may xong 3000 áo. Khi đó, ta cũng lập được một phương trình mà mức độ khó tương đương với phương trình trên. Nhưng học sinh có thể mắc sai lầm khi trả lời đáp số. Vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kĩ đề bài để nắm được kết luận cần đến.

*  Bài toán này có thể đơn giản hơn nếu ta thay câu “Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo” bằng “Do đó, xưởng đã hoàn thành đúng thời hạn quy định và còn may thêm được 180 áo”.

4.3. Bài tập vận dụng.
Bài 1: Hai công nhân cùng làm một loại sản phẩm. Mỗi ngày, người thứ hai làm được nhiều hơn người thứ nhất 5 sản phẩm. Họ cùng làm trong 8 ngày thì người thứ nhất nghỉ, người thứ hai làm tiếp 2 ngày nữa. Cuối cùng cả hai người làm được 410 sản phẩm. Hỏi mỗi ngày, mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 2: Trên một cánh đồng cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa gống cũ. Thu hoạch được tất cả 460 tấn thóc. Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên 1 ha là bao nhiêu biết rằng 3 ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn 4 ha trồng lúa cũ là 1 tấn
5. LOẠI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ PHẦN TRĂM
5.1. Những lưu ý khi giải dạng toán này
- Tỉ số phần trăm với kí hiệu % thay cho 
[image: image181.wmf]1

100

. Chú ý: 
[image: image182.wmf]m

m%

100

=

=0,0m.
- Tỉ số phần trăm của hai số a và b được tính như sau: 
[image: image183.wmf]a.100
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 Với dạng toán liên quan đến tỉ số phần trăm học sinh thường ngại và khó giải, giáo viên cần gợi mở để học sinh hiểu rõ bản chất và nội dung của bài toán để tìm mối quan hệ giữa các đại lượng, từ đó lập được phương trình hay hệ phương trình.

5.2. Các ví dụ minh họa

5.2.1. Ví dụ 13

 Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 400 chi tiết. Trong tháng sau, tổ I vượt mức 10%, tổ II vượt mức 15%, nên cả hai tổ sản xuất được 448 chi tiết máy. Tính xem trong tháng đầu tiên mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy.

a. Hướng dẫn phân tích đề bài 
Tóm tắt: Tháng đầu: Tổ I + Tổ II = 400 chi tiết máy

     Tháng sau: Tổ I vượt mức 10%




    Tổ II vượt mức 15%

Hỏi: Tháng đầu: Tổ I ? chi tiết máy


       Tổ II ? chi tiết máy

Ở đây, giáo viên cần làm cho học sinh rõ: 

Tổ I: Tháng sau vượt mức 10% nghĩa là thế nào? 
(Tháng sau = Tháng đầu + 10%.Tháng đầu)

Tổ II: Tháng sau vượt mức 15% nghĩa là thế nào? 

(Tháng sau = Tháng đầu + 15%.Tháng đầu)


Khi học sinh hiểu được vấn đề này thì tìm cách giải là điều dễ dàng.
b. Hướng dẫn tìm lời giải

Cần phải xác định năng suất của mỗi tổ trong tháng đầu, nên ta có thể đặt hai ẩn, mỗi ẩn tương ứng là năng suất của mỗi tổ. Nhưng vì biết năng suất chung của hai tổ là 400 chi tiết máy, do đó có thể chỉ cần một ẩn số. Giả sử gọi năng suất của tổ I (trong tháng đầu) là x thì năng suất của tổ II là (400 – x) . Tiếp theo có thể dựa vào năng suất của mỗi tổ trong tháng sau để lập phương trình, hoặc có thể dựa vào phần tăng năng suất của mỗi tổ để đi đến một phương trình khác.

	
	Tổ I
	Tổ II
	Cả hai tổ

	Tháng đầu
	x
	400 - x
	400

	Tháng sau
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 Do tháng thứ hai, cả hai tổ sản xuất được 448 chi tiết máy nên ta lập được phương trình: 
[image: image186.wmf]110x

100

 + 
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100

-

 = 448 

     c. Lời giải:
Gọi x là số chi tiết máy tổ I sản xuất được trong tháng đầu (
[image: image188.wmf]xN,

Î

0< x <400, chi tiết)

Tổ II sản xuất được 400 - x (chi tiết)

Tháng sau tổ I sản xuất được 
[image: image189.wmf]10110x
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Tổ II sản xuất được: 
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Do tháng thứ hai, cả hai tổ sản xuất được 448 chi tiết máy nên ta có  phương trình: 
[image: image191.wmf]110x

100

 + 
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Giải phương trình ta được x = 240 ( thỏa mãn điều kiện của ẩn)
Trả lời: Tháng đầu tổ I sản xuất được 240 chi tiết máy, 
   Tháng đầu tổ II sản xuất được 400 - 240= 160 chi tiết máy.

d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
Từ bài toán này ta xây dựng hoặc giải các bài toán tương tự, chẳng hạn như: 

* Thay đổi lời văn giữ nguyên số liệu 

* Thay số liệu giữ nguyên lời văn 

* Thay “Tính xem trong tháng đầu tiên mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy” bằng “Tính xem trong tháng thứ hai mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy”. Đối với cách hỏi này ta vẫn có thể chọn ẩn như ở trên.  Cách chọn ẩn này giúp ta lập và giải phương trình một cách dễ dàng hơn, rồi từ đó suy ra đại lượng cần tìm.

5.2.2. Ví dụ 14

 Hai trường A và B có 420 học sinh thi đỗ vào THPT đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường A có tỉ lệ đỗ 80%, riêng trường B có tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
a. Hướng dẫn phân tích đề bài

Học sinh thi đỗ đạt tỉ lệ 84% ( số học sinh dự thi ứng với 100%. Dựa vào đề bài học sinh có thể tính được tổng số học sinh dự thi của hai trường.
Trường A: tỉ lệ đỗ 80% ( số học sinh đỗ = 0,8. số học sinh dự thi (trường A).

Trường B: tỉ lệ đỗ 90% (  số học sinh đỗ = 0,9. số học sinh dự thi(trường B)
b. Hướng dẫn tìm lời giải

  
Dựa vào đề bài ta có thể dễ dàng tính được tổng số học sinh dự thi của cả hai trường là 
[image: image193.wmf]420.100
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 học sinh. Cần phải xác định số học sinh dự thi của mỗi trường. Giả sử gọi số học sịnh dự thi của trường A là x thì số học sịnh dự thi của trường B là 500 - x . Tiếp theo có thể dựa vào tỉ lệ học sinh thi đỗ của mỗi trường để lập phương trình.
	
	Trường A
	Trường B
	Cả hai trường

	HS dự thi
	X
	500 - x
	500

	HS thi đỗ
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Ta lập được phương trình: 
[image: image196.wmf]0,8x

 +
[image: image197.wmf]0,9(500x)
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c. Lời giải:  

Tổng số học sinh dự thi của cả hai trường là:  
[image: image198.wmf]420.100
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Gọi x là số học sinh dự thi của trường A (
[image: image199.wmf]xN,0x500
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, học sinh)
Số học sinh dự thi của trường B là (500 – x) học sinh.

Số học sinh trường A thi đỗ là 
[image: image200.wmf]0,8x

 học sinh

Số học sinh trường B thi đỗ là 
[image: image201.wmf]0,9(500x)
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 học sinh.

Do tổng số học sinh thi đỗ của cả hai trường là 420 học sinh, nên ta có phương trình: 
[image: image202.wmf]0,8x

 +
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 = 420

Giải ra ta được x = 300 ( thỏa mãn điều kiện của ẩn).

Vậy: trường A có 300 học sinh dự thi, trường B có 500 – 300 = 200 học sinh dự thi.

d. Nghiên cứu, khai thác lời giải 

* Ta có thể giải bài toán trên  bằng cách lập hệ phương trình, chọn x là số học sinh dự thi của trường A, y là số học sinh dự thi của trường B.  Khi đó, ta lập được một hệ cũng khá đơn giản: 
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*Có thể thay câu hỏi của bài toán trên, chẳng hạn như “Tính số học sinh thi đỗ cuả mỗi trường?” hay “Tính số học sinh dự thi và số học sinh  thi đỗ của mỗi trường?”. Dù thay đổi cách hỏi như vậy nhưng cách chọn ẩn và lời giải vẫn như ở trên, chỉ khác phần trả lời. 
5.3. Bài tập vận dụng
Bài 1: Trong tháng đầu hai tổ công nhân của một xí nghiệp dệt được 800 tấm thảm len. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%, tổ 2 vượt mức 20% nên cả hai tổ dệt được 945 tấm thảm len. Tính xem trong tháng thứ hai mỗi tổ đã dệt được bao nhiêu tấm thảm len.

Bài 2: Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2%, còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của hai tình năm nay là 4 045 000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay.

6. LOẠI TOÁN VỀ TỈ LỆ, CHIA PHẦN 

6.1. Những lưu ý khi giải loại toán này
+Dạng toán này thường có các từ “thêm, bớt” hay “tăng, giảm”, “tổng, hiệu”, “tỉ số”
+ Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

+ Lập mối liên hệ theo ẩn thông thường theo bảng sau:

	               Các đơn vị

Các trường hợp
	Đơn vị 1
	Đơn vị 2

	Lúc đầu
	
	

	Về sau
	
	

	Phương trình lập được
	


6.2. Các ví dụ minh hoạ:

6.2.1. Ví dụ 15: Hai cửa hàng có 600 lít nước mắm. Nếu chuyển 80 lít từ cửa hàng thứ nhất sang cửa hàng thứ hai thì số nước mắm ở cửa hàng thứ hai sẽ gấp đôi số nước mắm ở cửa hàng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

     a. Hướng dẫn phân tích đề bài

Ta có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ sau: 

                        [image: image205.emf]


                        [image: image206.emf]
Như vậy, chỉ có lượng mắm của từng cửa hàng thay đổi, nhưng tổng lượng mắm của hai cửa hàng không đổi.  
     b. Hướng dẫn tìm lời giải
Ta cần tính xem lúc đầu mỗi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm? Vậy ta có thể chọn số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x (80 < x < 600; lít). Dựa vào sự tương quan giữa số mắm lúc đầu và lúc sau khi chuyển ta có thể lập bảng: 
	        Các đơn vị

Các trường hợp
	Cửa hàng 1
	Cửa hàng 2

	Lúc đầu
	x
	600 - x

	Về sau
	x - 80
	600 – x + 80

	Phương trình lập được
	680 – x = 2( x - 80)


     c. Lời giải: 
Gọi số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x  (80 < x < 600; lít)

Lúc đầu ở cửa hàng thứ hai có: 600 - x (lít)
Sau khi chuyển: Cửa hàng thứ nhất còn: x - 80 (lít)
                Cửa hàng thứ hai có : 600 – x + 80 = 680 - x (lít)

Theo bài ra ta có phương trình: 680 – x =  2(x - 80)  

       
[image: image207.wmf]Û

680 – x = 2x -  160
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x = 280 (thoả mãn điều kiện của ẩn)

Vậy lúc đầu: Cửa hàng thứ nhất có 280 lít nước mắm
                      Cửa hàng thứ hai có: 600-280=320 lít nước mắm.
e. Nghiên cứu, khai thác lời giải

* Bài toán trên thuộc dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ của Tiểu học. Ta có thể giải bài toán bằng phương pháp số học rất nhanh.  

* Ta có thể giữ nguyên ẩn, thay đổi điều kiện, chẳng hạn thay “Hai cửa hàng có 600 lít nước mắm” bằng “Có hai của hàng bán nước mắm, trong đó số nước mắm cửa hàng thứ nhất ít hơn số nước mắm ở cửa hàng thứ hai là 40 lít”.
* Ta cũng có thể thay đổi kết luận của bài toán: “Hỏi sau khi chuyển, mỗi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?”

Trong các trường hợp thay đổi như vậy, cách chọn ẩn vẫn như ban đầu.

6.2.2. Ví dụ 16

 Một đội xe ô tô cần chuyên chở 120 tấn hàng. Hôm làm việc có hai xe phải điều đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 16 tấn. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu xe?
a. Hướng dẫn phân tích đề bài 

 Đội xe: cần trở 120 tấn. 

Giáo viên cần cho học sinh thấy mối quan hệ: 
Số hàng phải chở của một xe = Khối lượng hàng : Số lượng xe.
Số lượng xe về sau = số lượng xe lúc đầu – 2

Hỏi: Lúc đầu có bao nhiêu xe?



b. Hướng dẫn tìm lời giải 
+ Gọi số xe lúc đầu của đội là : x (x
[image: image210.wmf]Î

N).
+ Hướng dẫn học sinh tìm lời giải theo bảng sau:

	Các trường hợp
	Số lượng xe
	Số hàng phải chở của một xe

	Lúc đầu
	x
	
[image: image211.wmf]120
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	Về sau
	X - 2
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	 Phương trình lập được
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c. Lời giải: 
Gọi số xe lúc đầu của đội là : x (x
[image: image214.wmf]Î

N*, x > 2)

Theo dự kiến mỗi xe phải chở :  
[image: image215.wmf]120
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 (tấn)

Thực tế có hai xe làm việc khác nên mỗi xe phải chở : 
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Do đó ta có phương trình: 
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 (thỏa mãn) hoặc x = - 3(loại). 
Vậy, lúc đầu đội có 5 xe. 
     d. Nghiên cứu,  khai thác lời giải
* Ta có thể thay đổi dữ kiện của bài toán mà cách giải không thay đồi, chẳng hạn  thay “mỗi xe phải chở thêm 16 tấn” bằng “mỗi xe phải chở 40 tấn”.

*  Ta cũng có thể thay đổi giả thiết thành kết luận và ngược lại, khi đó ta sẽ có một bài toán mới mà cách giải đơn giản hơn: “Một đội xe có 5 ô tô  cần chuyên chở hàng. Hôm làm việc có hai xe phải điều đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 16 tấn. Hỏi tổng số hàng đội phải chở là bao nhiêu?”
6.3. Bài tập vận dụng: 
Bài 1: Hai đội công nhân cùng tham gia lao động trên một công trường xây dựng. Số người của đội I gấp hai lần số người của đội II. Nếu chuyển 10 người từ đội I sang đội II thì số người ở đội II bằng 
[image: image220.wmf]5
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 số người còn lại ở đội I. Hỏi lúc đầu mỗi đội có bao nhiêu người?

Bài 2: Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì sáu học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế. Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

7. LOẠI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH HỌC
 7.1. Một số lưu ý khi giải loại toán này.   

Dạng toán này ngoài việc hướng dẫn cho học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình cần lưu ý đến học sinh các kiến thức về hình học, các mối quan hệ trong hình học như cách tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật; định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông và kỹ năng vẽ hình thành thạo. Từ đó mới thiết lập các mối liên hệ để xây dựng phương trình, hệ phương trình. Trong hình học cần lưu ý đến điều kiện của ẩn luôn dương ( diện tích, chu vi, cạnh … )
+ Hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


7.2. Các ví dụ minh hoạ:
7.2.1. Ví dụ 17: Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36 cm2, và nếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm2.

     a. Hướng dẫn phân tích đề bài

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh vẽ hình để các em dễ hình dung nội dung bài toán:




Từ đó, học sinh dễ dàng nhìn thấy mối quan hệ về diện tích: 

Ssau khi tăng – Sban đầu = 36

Sban đầu – Ssau khi giảm = 26
     b. Hướng dẫn tìm lời giải

 - Trước hết học sinh phải nắm được cách tính diện tích tam giác vuông khi biết hai cạnh góc vuông.
 - Gọi cạnh góc vuông thứ nhất và cạnh góc vuông thứ hai của tam giác vuông là x, y.

- Tìm mối liên hệ giữa hai diện tích để lập phương trình.

	Các đại lượng

Các trường hợp
	Cạnh góc vuông thứ nhất
	Cạnh góc vuông thứ hai
	Diện tích

	Ban đầu
	x
	y
	
[image: image221.wmf]1

2

xy

	Thay đổi lần I
	x+3
	y+3
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	Thay đổi lần II
	x - 2
	y - 4
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	Hệ phương trình lập được
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     c. Lời giải: 


Gọi cạnh góc vuông thứ nhất của tam giác vuông là x (x > 0, cm)

Gọi cạnh góc vuông thứ hai của tam giác vuông là y (y > 0, cm)

Khi đó, diện tích tam giác vuông ban đầu là 
[image: image225.wmf]1
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 Nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36 cm2,ta có phương trình: 
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Nếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm2, ta có phương trình: 
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Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
[image: image228.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

11

3336

22

11

2426

22

xyxy

xyxy

ì

++-=

ï

ï

í

ï

---=

ï

î


Giải hệ phương trình ta được x= 9, y = 12 . Hai số này đều thỏa mãn điều kiện của ẩn
Vậy, độ dài hai cạnh của tam giác vuông đã cho là 9 cm và 12 cm.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải

Ở bài toán này, ta có thể thay yêu cầu: tính hai cạnh góc vuông của tam giác bằng tính diện tích của tam giác vuông hoặc tính cạnh huyền của tam giác vuông, ta sẽ được những bài toán mới. Để giải chúng ta vẫn chọn ẩn là hai cạnh góc vuông x và y, tìm được x và y ta sẽ suy ra được diện tích, cạnh huyền.

7.2.2. Ví dụ 18

 Cạnh huyền của một tam giác vuông là 10m. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2m. Tìm các cạnh góc vuông của tam giác.
a. Hướng dẫn phân tích đề bài
Tóm tắt: Tam giác vuông có: cạnh huyền = 10m.



     Cạnh góc vuông này = cạnh góc vuông kia – 2m.

Tìm các cạnh góc vuông?

b. Hướng dẫn tìm lời giải  
Bài toán này liên quan đến kiến thức hình học, khi nói đến cạnh huyền và hai cạnh góc vuông thì ta phải nghĩ ngay đến định lý Pytago. Với sự chú ý đó, ta phiên dịch bài toán sang ngôn ngữ đại số như sau:

Cạnh góc vuông này      x  (x > 0)

Cạnh góc vuông kia       x + 2

Cạnh huyền bằng 10 m         
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c. Lời giải:

 Gọi cạnh góc vuông này của tam giác vuông là x (x > 0, m)

Suy ra, cạnh góc vuông kia là x + 2.

Do cạnh huyền bằng 10 m, theo định lý Pytago ta có: 
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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Vậy, hai cạnh góc vuông của tam giác có độ dài là 6 m và 8 m.

d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
* Ta có thể thay đổi điều kiện và giữ nguyên ẩn để có bài toán tương tự. Chẳng hạn:

+ Cho tổng hai cạnh góc vuông bằng 14 m và cạnh huyền bằng 10 m. Tìm hai cạnh góc vuông? 

+ Cho tổng hai cạnh góc vuông bằng 14 m và diện tích tam giác bằng 48 m2. Tìm hai cạnh góc vuông?

* Ta cũng có thể thay đổi cả ẩn và điều kiện. Chẳng hạn: cho tổng hai cạnh góc vuông bằng 14 m và cạnh huyền bằng 10 m . Tính diện tích tam giác?

Chú ý rằng, trong các trường hợp thay đổi như vậy, việc chọn ẩn vẫn như bài toán ban đầu.

7.3. Bài tập vận dụng:

Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng là 7m. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó.

Bài 2: Một tam giác có chiều cao bằng 
[image: image234.wmf]4
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 cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3dm, cạnh đáy giảm đi 2dm, thì diện tích tăng thêm 12dm2. Tính chiều cao và cạnh đáy.
8. LOẠI TOÁN CÓ NỘI DUNG VẬT LÝ, HÓA HỌC
8.1. Những lưu ý khi giải loại toán này:
+ Đối với loại toán này, học sinh muốn làm tốt, trước hết phải nắm được những kiến thức Vật lý, Hóa học có liên quan , chẳng hạn như: Khối lượng riêng, nồng độ phần trăm, tỉ lệ phần trăm, …
+ Có thể hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	


8.2. Các ví dụ minh hoạ:

8.2.1. Ví dụ 18

Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12 kg, chứa 45% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có chứa 40% đồng.

a. Hướng dẫn phân tích đề bài

Giáo viên hướng dẫn để học sinh tóm tắt được đề bài: 

Hợp kim: đồng + thiếc: 12kg chứa 45% đồng.
Để được hợp kim mới chứa 40% đồng ( thêm ? kg thiếc? 

Học sinh cần nắm được cách tính tỉ lệ phần trăm của đồng trong hợp kim: 

Phần trăm đồng = (Khối lượng đồng : khối lượng hợp kim) . 100%

b. Hướng dẫn tìm lời giải

 Chú ý rằng bài toán này liên quan đến kiến thức Hóa học, cụ thể ta phải lưu ý công thức tính tỉ lệ phần trăm.

- Giáo viên làm cần cho học sinh hiểu rõ hợp kim gồm đồng và thiếc, trong 12kg hợp kim có 45% đồng khi đó khối lượng đồng là bao nhiêu?

+ Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )

	    Các đại lượng

Các trường hợp
	Khối lượng đồng
	Khối lượng hỗn hợp
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	45%.12 = 5,4
	12
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	Về sau
	5,4
	x +12
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	Phương trình lập được
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     c. Lời giải: 

Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12 kg, chứa 45% đồng.

Suy ra, khối lượng đồng có trong 12 kg hợp kim là: 12.45% = 5,4 (k g)
Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )

Sau khi thêm vào khối lượng của miếng hợp kim là: 12 + x  (kg)

Khối lượng đồng không đổi nên tỷ lệ đồng trong hợp kim lúc sau là: 
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Theo đề bài tỷ lệ đồng lúc sau là 40% nên ta có phương trình:  
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Giải phương trình ta có: x = 1,5 (thỏa mãn điều kiện).

 Vậy, khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là 1,5 kg.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải

 Thay đổi số liệu và đối tượng của bài toán ta có bài toán tương tự: Có 200 (g) dung dịch chứa 50 (g) muối. Cần pha thêm bao nhiêu nước để được dung dịch chứa 10% muối.

8.2.2. Ví dụ 19

 Người ta hòa lẫn 8 gam chất lỏng này với 6 gam chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn nó 200 kg/m3 để được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

a. Hướng dẫn phân tích đề bài 

 
8 gam chất lỏng thứ nhất + 6 gam chất lỏng thứ hai ( hốn hợp có
 
D = 700 kg/m3.
D1 – D2 = 200 kg/m3.

Tính D1, D2?
b. Hướng dẫn tìm lời giải

Chú ý rằng bài toán đề cập đến vấn đề liên quan đến kiến thức Vật lý, cụ thể ta phải lưu ý công thức liên quan đến khối lượng riêng: 
khối lượng riêng (D) = khối lượng (m): thể tích (V)
Khi đó ta có thể phiên dịch bài toán sang ngôn ngữ đại số như sau: 

Khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất
x (x > 200, kg/m3)

Khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai

x – 200

Hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m3
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     c. Lời giải:  Đổi 8g = 0,008 kg, 6g = 0,006 kg.

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là x (x > 200, kg/m3)

Suy ra, khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là x – 200 (kg/m3)

Vậy, thể tích của chất lỏng thứ nhất là 
[image: image241.wmf]0,008
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Thể tích của chất lỏng thứ hai là 
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Hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m3.

 Vậy, thể tích của hỗn hợp là 
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Ta có phương trình
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Kết luận: khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là 800 kg/m3

      khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 600 kg/m3.
*Chú ý: Ở bài này, một số học sinh thường mắc sai lầm là không đưa về một đơn vị thống nhất dẫn đến đáp số sai. Chính vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kỹ đề bài để phát hiện ra đặc điểm này.

     d. Nghiên cứu, khai thác lời giải
Thay đổi điều kiện, ta có bài toán tương tự, chẳng hạn thay câu “được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/m3” bằng “được một hỗn hợp có thể tích 0,2 lít”, các phần còn lại giữ nguyên.
8.3. Bài tập vận dụng:

Bài 1: Cho một lượng dung dịch chứa 10% muối. Nếu pha thêm 200 gam nước thì được một dung dịch 6%. Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho.

Bài 2: Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

9.  MỘT SỐ BÀI TOÁN CỔ

9.1. Ví dụ 20: (Bài toán cổ Ấn Độ)
Một đàn khỉ chia thành hai nhóm

Nhóm chơi đùa vui vẻ ngoài trời

Bằng bình phương một phần tám của đàn

Mười hai con nhảy nhót trên cây.

Không khí tươi vui sưởi ấm nơi này.

Hỏi có bao nhiêu con khỉ? 
a. Hướng dẫn phân tích đề bài 

Trước tiên, ta có thể tóm tắt bài toán như sau:

  Đàn khỉ: 2 nhóm       Nhóm ngoài trời: = bình phương 
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của đàn





Nhóm trên cây: 12 con




Hỏi có bao nhiêu con khỉ?

b. Hướng dẫn tìm lời giải
Bài toán yêu cầu tính xem đàn khỉ có bao nhiêu con. Vậy ta sẽ chọn ẩn x là số khỉ của đàn. Từ đó, dễ dàng ta lập được phương trình: 
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c. Lời giải:  
Gọi số khỉ của đàn là x (
[image: image249.wmf]*
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Nhóm chơi đùa ngoài trời có 
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Nhóm trên cây có 12 (con).

Theo đề bài, ta có phương trình:  
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 Giải phương trình ta được : x1= 48 (thỏa mãn điều kiện của ẩn)

 




x2= 16 (thỏa mãn điều kiện của ẩn).

Trả lời: Số khỉ trong cả đàn là 48 con hoặc 16 con.

d. Nghiên cứu lời giải 

 Ở bài này,  nhiều học sinh sẽ đặt điều kiện của ẩn không chặt chẽ, thường bỏ qua điều kiện x chia hết cho 8. Và khi giải phương trình có hai nghiệm nên một số học sinh băn khoăn không biết nhận nghiệm nào. Trong trường hợp này, giáo viên cần giải thích cho học sinh có những bài toán có nhiều nghiệm đều thỏa mãn điều kiện của ẩn, ta nhận tất cả các nghiệm đó. Nhưng cũng có bài toán không có nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, không phải trong trường hợp nào bài toán cũng có nghiệm.
9.2. Bài tập vận dụng
Bài 1: (Bài toán nói về cuộc đời của nhà toán học Đi-ô-phăng)

Thời thơ ấu của Đi-ô-phăng chiếm 
[image: image253.wmf]1
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 cuộc đời

[image: image254.wmf]1
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 cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi
Thêm 
[image: image255.wmf]1
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 cuộc đời nữa ông sống độc thân 
Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai
Nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha
Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất 
Đi-ô-phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?
Bài 2: (Bài toán của Ơ-le)
Hai nông dân đem 100 quả trứng ra chợ bán. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 15 đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi chỉ bán được 
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 đồng thôi”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng?
   
  Trên đây là một số loại toán về “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” thường gặp trong trương trình Đại số 8 và Đại số 9 . Mỗi loại toán tôi mới chọn một số ví dụ mang tính điển hình để giới thiệu về cách phân loại và phương pháp giải mỗi loại toán đó để học sinh có thể nhận dạng được các bài toán thuộc loại toán nào từ đó mà có cách giải hợp lý và nhanh, chính xác. Ở một số ví dụ tôi không có  ý thiên về hướng dẫn cách giải phương trình, hệ phương trình mà chủ yếu hướng dẫn các em xây dựng được phương trình. Việc phân loại trên đây chủ yếu dựa vào lời văn, nhưng đều có chung các bước giải có bản của bài toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình”
V. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
Trong hai lớp chọn thực nghiệm, tôi tiến hành dạy theo chuyên đề “Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” như tôi đã trình bày ở trên. Tôi đã tiến hành khảo sát các đối tượng học sinh ở hai lớp và thu được kết quả như sau:

	Lớp
	TSHS
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	9B
	27
	8
	29,6
	11
	40,7
	6
	22,2
	2
	7,4
	0
	0

	9C
	29
	9
	31
	11
	38
	7
	24,1
	2
	6,9
	0
	0

	Hai lớp
	56
	17
	30,4
	22
	39,3
	13
	23,2
	4
	7,1
	0
	0


* Nhận xét: So sánh với kết quả thực tế của hai lớp, tôi nhận thấy:

+ Ở cả hai lớp, số học sinh đạt điểm, giỏi, khá là 69,7%; tăng 55,4 % so với trước khi thực hiện chuyên đề. Đây là bước nhảy vọt đáng kể, các em thực hiện đầy đủ, chính xác các bước giải, lập luận chặt chẽ, đáp ứng đủ các yêu cầu như đã nêu ở phần trên.

+ 23,2% học sinh trong cả hai lớp đạt điểm trung bình, các em đã biết cách giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình nhưng đôi khi còn đặt điều kiện sai, giải phương trình, hệ phương trình còn nhầm...
+ Còn 7,1% học sinh còn đạt ở mức độ yếu do các em còn lười học chưa chú ý hoặc học sinh chậm phát triển.
* Kết luận: Như vậy sáng kiến kinh nghiệm áp dụng là phù hợp.                         

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua việc nghiên cứu và tiến hành dạy thử nghiệm chuyên đề, đồng thời tôi có lấy ý kiến của học sinh cho thấy:

1. Đối với giáo viên

+ Bản thân tôi nắm rõ phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

+ Nắm chắc cơ sở lý luận về phương pháp dạy học sinh “hướng dẫn giải một bài toán”.
2. Đối với học sinh 

+ Học sinh hiểu rõ và có kĩ năng giải tốt dạng toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” .

+ Rèn luyện khả năng phân tích, tìm tòi lời giải, nghiên cứu khai thác lời giải một bài toán.
Như vậy, giáo viên không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức theo tinh thần của sách giáo khoa mà cần chú ý phân loại các dạng toán, khái quát được cách  giải cho mỗi dạng. 

 Bên cạnh đó, giáo viên cũng cÇn tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học, hướng dẫn học sinh cách học bài, làm bài và cách nghiên cứu trước bài mới ở nhà. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, tìm ra những chỗ học sinh đã bị hổng để phụ đạo. Điều đó đòi hỏi người giáo viên phải có lòng yêu nghề, yêu thương học sinh và phải có một lượng kiến thức vững chắc, có phương pháp truyền thụ phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Phần III

KẾT LUẬN
   
  Được sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của các đồng nghiệp trong trường tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi và chọn ra một hệ thống bài tập tương đối phù hợp để minh hoạ cho sáng kiến kinh nghiệm này.

     
Trong quá trình viết sáng kiến này do kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy còn ít, năng lực của bản thân còn hạn chế nên sáng kiến kinh nghiệm của tôi chắc còn nhiều thiếu xót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp giúp tôi sửa chữa, bổ sung được đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phần IV

 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Sách giáo khoa Toán 8, Toán 9 (Tập II)

2/ Sách bài tập Toán 8, Toán 9 (Tập II)

3/ Sách giáo viên Toán 8, Toán 9 (Tập II)

4/ Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 8, 9.

5/ Toán kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 8,9.

	XÁC NHẬN 
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân
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